ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
Số 5 năm 2022
Đối với các mặt hàng lương thực: Hiện nay trên thị trường giá bán lẻ các mặt hàng lương thực đã duy trì ổn định, giá bán một số mặt hàng gạo phổ thông dao động như sau: Gạo tám Thái có giá từ 18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg; gạo bắc thơm giá từ 15.000 - 16.000đ/kg, Gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 27.000 - 30.000đ/kg, đậu xanh có vỏ giá dao động từ 45.000 - 48.000đ/kg.
Đối với các mặt hàng thực phẩm: Những ngày sau Tết, giá lợn hơi vẫn có nhiều biến động, có những ngày tăng liên tiếp, xong có ngày lại giảm đến 2.000đ/kg, hiện giá lợn hơi trên địa bàn Hà Nội đang dao động từ 55.000 - 57.000đ/kg. Những mặt hàng thịt lợn bán lẻ tại chợ có giá như sau: Thịt lợn mông sấn từ 100.000 - 130.000 đồng/kg; thịt lợn ba chỉ giá từ 120.000 - 140.000 đ/kg; xương sườn có giá từ 130.000 - 140.000 đ/kg; thịt bò giá phổ biến từ 280.000 - 330.000 đ/kg; những ngày này tại các chợ, gà ta hơi đang là mặt hàng bán chạy nhất do nhu cầu cúng lễ đầu năm của người dân tăng cao nên giá bán mặt hàng gà ta hơi vẫn giữ ở mức cao từ 140.000 - 160.000đ/kg; một số mặt hàng thủy sản như: Cá trắm giá từ 70.000 - 85.000đ/kg, ngao có giá 20.000 - 25.000đ/kg…
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tại các chợ mặt hàng rau củ quả khá đa dạng, tuy nhiên lượng rau xanh cung cấp về các chợ chưa nhiều nên giá bán nhiều mặt hàng rau xanh đã tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết. Rau cải mơ có giá từ 30.000 - 35.000đ/kg, rau cần 7.000 - 8.000 đ/mớ, rau cải ngọt 25.000 - 30.000đ/kg; bắp cải 10.000 - 15.000 đ/kg, su hào từ 5.000 - 6.000 đ/củ, cà chua 20.000 - 30.000 đ/kg, bí đao từ 18.000 -20.000 đ/kg, súp lơ có giá 12.000 - 15.000đ/cây... Đối với một số mặt hàng trái cây giá bán vẫn duy trì ở mức cao, do nhu cầu mua hoa quả đi chùa, cúng lễ đầu năm của người dân tăng cao, giá bán lẻ một số mặt hàng trái cây như sau: Xoài cát chu có giá từ 40.000 - 50.000đ/kg, cam canh giá bán từ 45.000 - 55.000đ/kg, thanh long có giá 30.000 - 40.000đ/kg, dưa hấu miền nam giá 20.000 - 25.000đ/kg, hồng xiêm có giá 45.000 - 55.000đ/kg...
       Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường, giá bán hàng loạt các mặt hàng phân bón vẫn duy trì ở mức giá cao, theo các chuyên gia dự báo, giá các mặt hàng phân bón sẽ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và nguồn nguyên liệu chính dùng cho sản xuất phân bón đang bị ảnh hưởng bởi nguồn cung hạn chế; giá bán lẻ một số mặt hàng phân bón tại các đại lý đang dao động như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 17.000 - 18.000 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.000 - 6.500 đ/kg, Kali giá 16.000 - 17.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 6.000 đ/kg./.
NB (TH)


ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
Số 6 năm 2022
Đối với các mặt hàng lương thực: Tại đại lý và các điểm bán lẻ, giá bán các mặt hàng gạo duy trì ổn định: Gạo tám Thái có giá từ 18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg; gạo bắc thơm giá từ 15.000 - 16.000đ/kg, Gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 27.000 - 30.000đ/kg, đậu xanh có vỏ giá dao động từ 45.000 - 48.000đ/kg.
Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, tại Hà Nội và các tình thành miền Bắc, giá lợn hơi duy trì đi ngang và giảm nhẹ, dao động từ 54.000 - 56.000đ/kg. Tại các quầy bán thịt sức mua ổn định nên giá bán các mặt hàng này cũng phổ biến như sau: Thịt lợn mông sấn giá từ 100.000 - 110.000 đồng/kg; thịt lợn ba chỉ giá từ 120.000 - 130.000 đ/kg; thịt bò giá đã giảm nhẹ so với tuần trước  xuống còn 280.000 - 300.000 đ/kg; giá gà ta hơi tại các chợ vẫn duy trì ở mức cao từ 130.000 - 150.000đ/kg; một số mặt hàng thủy sản giá bán cũng giảm nhẹ so với những ngày sau Tết do nguồn cung đã tăng cao, một số mặt hàng có giá bán như sau: Cá chép từ 55.000 - 60.000 đ/kg, cá trắm giá dao động từ 65.000 - 70.000 đ/kg, ngao có giá 20.000 - 25.000đ/kg...
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Là nhóm hàng có giá bán tăng cao nhất trong tuần qua khi nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu kèm theo mưa mang lại cảm giác tê buốt, lượng rau cung cấp cho thị trường có ngày giảm mạnh khiến giá bán nhiều mặt hàng rau đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thời điểm trước đó. Rau cải mơ có giá từ 30.000 - 35.000đ/kg, rau cần 8.000 -10.000 đ/mớ, bắp cải 10.000 - 15.000 đ/kg, su hào từ 5.000 - 6.000 đ/củ, cà chua 20.000 - 25.000 đ/kg, bí đao từ 18.000 - 20.000 đ/kg, súp lơ có giá 12.000 - 15.000đ/cây, sả là mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất có giá từ 25.000 - 35.000đ/kg (tăng gấp 3 lần so với thời gian trước), gừng có giá từ 30.000 - 35.000đ/kg,...Đối với một số mặt hàng trái cây có giá bán như sau: Xoài cát chu có giá từ 35.000 - 45.000đ/kg, thanh long có giá 30.000 - 40.000đ/kg, dưa hấu miền Nam giá 18.000 - 20.000đ/kg, hồng xiêm có giá 45.000 - 55.000đ/kg...
Về vật tư nông nghiệp: Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, nắng ấm sẽ trở lại trong tuần tới, đây sẽ là điều kiện để người dân bắt tay vào chăm sóc cho diện tích lúa Xuân. Hiện nay giá bán các mặt hàng phân bón trên thị trường vẫn duy trì ở mức giá cao, tại các đại lý giá bán các mặt hàng này đang dao động như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 17.000 - 18.000 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 5.500 - 6.000 đ/kg, Kali giá 16.000 - 17.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.500 đ/kg./.
NB (TH)


ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
Số 6 năm 2022

Đối với các mặt hàng lương thực: Trên thị trường một số mặt hàng gạo phổ thông có giá bán dao động như sau: Gạo tám Thái có giá từ 18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg; gạo bắc thơm giá từ 15.000 - 16.000đ/kg, Gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 27.000 - 30.000đ/kg, đậu xanh có vỏ giá dao động từ 45.000 - 48.000đ/kg.
Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn hơi xuất chuồng tại các tỉnh miền Bắc và Hà Nội trong tuần qua giảm nhẹ và dao động ở mức 51.000 - 53.000đ/kg. Tại các chợ truyền thống và chợ dân sinh giá bán lẻ mặt hàng thịt lợn cũng được điều chỉnh giảm nhẹ, tuy nhiên theo khảo sát giá bán mặt hàng này vẫn luôn có sự chênh lệnh giữa các chợ huyện với các chợ trong nội thành; Thịt lợn mông sấn có giá dao động từ 95.000 - 100.000 đồng/kg; thịt lợn ba chỉ giá từ 110.000 - 130.000 đ/kg; thịt bò có giá từ 270.000 - 290.000 đ/kg;  đối với mặt hàng gà ta hơi giá bán cũng có điều chỉnh giảm nhẹ phổ biến từ 120.000 - 140.000đ/kg; mặt hàng thủy sản có giá bán duy trì ổn định, Cá chép từ 55.000 - 60.000 đ/kg, cá trắm có giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg, ngao có giá 20.000 - 25.000đ/kg,...
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần qua, giá bán lẻ nhiều mặt hàng rau xanh trên thị trường tiếp tục duy trì mức giá cao. Rau cải mơ có giá từ 30.000 - 35.000đ/kg, rau cần 8.000 -12.000 đ/mớ, bắp cải 10.000 - 15.000 đ/kg, rau mùng tơi có giá 12.000 - 15.000đ/mớ, cà chua 20.000 - 25.000 đ/kg, bí đao từ 18.000 - 20.000 đ/kg, súp lơ có giá 12.000 - 15.000đ/cây,...Đối với một số mặt hàng trái cây đặc biệt là các loại cam, quýt có giá bán tăng cao; Cam sành có giá 50.000 - 60.000đ/kg,  quýt quả nhỏ có giá 30.000 - 40.000đ/kg, xoài cát chu có giá từ 35.000 - 45.000đ/kg, dưa hấu miền Nam giá 18.000 - 20.000đ/kg, hồng xiêm có giá 45.000 - 55.000đ/kg,...
Về vật tư nông nghiệp: Do tác động của thị trường chung, dự báo trong thời gian tới giá nhiều mặt hàng phân bón sẽ tiếp tục tăng, Hiện giá bán lẻ một số mặt hàng phân bón dao động như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 17.000 - 18.000 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 5.500 - 6.000 đ/kg, Kali giá 16.000 - 17.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.500 đ/kg.
NB (TH)





